
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

 Ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO CHI TIẾT TRẢ KẾT QUẢ

Đơn vị: UBND Huyện Nga Sơn
Từ ngày: 20-07-2019 đến ngày 30-07-2019

  STT   Mã hồ sơ   Người nộp   Địa chỉ   Số điện thoại   Ngày tiếp

nhận

  Ngày hẹn trả   Trả kết quả(ngày)

  Ngày trả   Số văn

bản

  Tình

trạng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Lao Động Thương Binh Xã Hội

--- LDH11A - Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ

1 NS.LDH11A.190716.365

7

MAI THỊ SEN nga hải 16-07-2019

07:57:23

17-07-2019

Từ 07:57 đến

16:30

2019-07-29

09:20:30

Quá hạn 5

ngày

2 NS.LDH11A.190716.365

9

ĐỖ THỊ THÚY nga liên 16-07-2019

08:29:36

17-07-2019

Từ 08:29 đến

16:30

2019-07-29

09:20:54

Quá hạn 5

ngày

3 NS.LDH11A.190717.372

4

NGUYỄN VĂN

ÁNH

xóm 10, nga giáp 17-07-2019

14:57:52

18-07-2019

Từ 14:57 đến

16:30

2019-07-29

09:21:01

Quá hạn 4

ngày

4 NS.LDH11A.190718.373

3

CAO QUÝ TỐ VÀ

MAI VĂN TÁNH

Xã Nga Hải 18-07-2019

07:47:02

19-07-2019

Từ 07:47 đến

16:30

2019-07-29

09:21:07

Quá hạn 3

ngày

5 NS.LDH11A.190719.379

9

MAI THẾ HẢI xã Nga Mỹ 19-07-2019

15:27:23

22-07-2019

Từ 15:27 đến

16:30

2019-07-29

09:21:12

Quá hạn 2

ngày

--- LDH029A - Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

1 NS.LDH029A.190719.37

78

HOÀNG VĂN SƠN Xã Ba Đình 19-07-2019

08:07:36

25-07-2019

Từ 08:07 đến

16:30

2019-07-29

09:21:44

Sớm hạn 1

ngày

Tài nguyên môi trường
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--- TNH007A - Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1 NS.TNH007A.190722.38

12

TRẦN THỊ HIỀN nga phú 22-07-2019

09:17:35

23-07-2019

Từ 09:17 đến

16:30

2019-07-24

14:29:17

Sớm hạn 1

ngày

2 NS.TNH007A.190722.38

26

ĐỖ THỊ HIÊN nga an 22-07-2019

15:00:23

23-07-2019

Từ 15:00 đến

16:30

2019-07-24

14:29:21

Đúng hạn

3 NS.TNH007A.190722.38

27

TRỊNH THỊ THANH TT Nga Sơn 22-07-2019

15:02:40

23-07-2019

Từ 15:02 đến

16:30

2019-07-24

14:29:24

Đúng hạn

4 NS.TNH007A.190722.38

28

NGUYỄN HỮU THỌ

( 03 HS )

TT Nga Sơn 22-07-2019

15:05:15

23-07-2019

Từ 15:05 đến

16:30

2019-07-24

14:29:27

Đúng hạn

5 NS.TNH007A.190722.38

30

VŨ VĂN PHƯỢNG nga liên 22-07-2019

15:53:18

23-07-2019

Từ 15:53 đến

16:30

2019-07-24

14:29:31

Đúng hạn

6 NS.TNH007A.190723.38

54

MAI VĂN KHÁNH nga thủy 23-07-2019

09:36:54

24-07-2019

Từ 09:36 đến

16:30

2019-07-24

14:29:34

Sớm hạn 1

ngày

7 NS.TNH007A.190723.38

56

MÃ TIÊN SINH nga thạch 23-07-2019

09:53:08

24-07-2019

Từ 09:53 đến

16:30

2019-07-24

14:29:37

Sớm hạn 1

ngày

8 NS.TNH007A.190723.38

68

MÃ VĂN LÂM nga thạch 23-07-2019

15:46:35

24-07-2019

Từ 15:46 đến

16:30

2019-07-24

14:29:42

Đúng hạn

9 NS.TNH007A.190724.39

17

TRẦN THỊ TUYẾT nga Điền 24-07-2019

15:52:11

25-07-2019

Từ 15:52 đến

16:30

2019-07-26

17:30:41

Sớm hạn 1

ngày

10 NS.TNH007A.190725.39

41

NGÔ VĂN SỸ nga lĩnh 25-07-2019

09:14:59

26-07-2019

Từ 09:14 đến

16:30

2019-07-26

17:30:44

Sớm hạn 1

ngày

11 NS.TNH007A.190725.39

44

NGUYỄN VĂN

TUẤN

nga mỹ 25-07-2019

10:11:22

26-07-2019

Từ 10:11 đến

16:30

2019-07-26

17:30:48

Sớm hạn 1

ngày

12 NS.TNH007A.190725.39

52

MAI HUY NĂM nga yên 25-07-2019

14:02:30

26-07-2019

Từ 14:02 đến

16:30

2019-07-26

17:30:51

Sớm hạn 1

ngày

13 NS.TNH007A.190726.39

91

MAI XUÂN CƯỜNG xã Nga Thanh 26-07-2019

10:15:52

29-07-2019

Từ 10:15 đến

16:30

2019-07-26

17:30:54

Sớm hạn 1

ngày
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--- TNH015A - Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1 NS.TNH015A.190719.37

93

MAI VĂN THỊNH nga thành 19-07-2019

10:08:58

22-07-2019

Từ 10:08 đến

16:30

2019-07-24

14:29:05

Đúng hạn

2 NS.TNH015A.190723.38

55

PHẠM VĂN KHẢI nga an 23-07-2019

09:49:38

24-07-2019

Từ 09:49 đến

16:30

2019-07-24

14:29:08

Đúng hạn

3 NS.TNH015A.190723.38

57

MAI KHẢ TOẢN nga giáp 23-07-2019

10:22:12

24-07-2019

Từ 10:22 đến

16:30

2019-07-24

14:29:12

Đúng hạn

4 NS.TNH015A.190724.38

95

MAI VĂN NGẬN, nga giáp 24-07-2019

09:31:09

25-07-2019

Từ 09:31 đến

16:30

2019-07-24

15:58:38

Sớm hạn 1

ngày

5 NS.TNH015A.190724.38

99

NGUYỄN QUỐC

HỘI

nga hải 24-07-2019

10:31:20

25-07-2019

Từ 10:31 đến

16:30

2019-07-26

17:30:05

Quá hạn 1

ngày

6 NS.TNH015A.190724.39

03

NGUYỄN ĐÌNH

CHUNG

nga giáp 24-07-2019

10:52:03

25-07-2019

Từ 10:52 đến

16:30

2019-07-26

17:30:08

Quá hạn 1

ngày

7 NS.TNH015A.190724.39

10

NGUYỄN TRUNG

TÂM (2 HỒ SƠ)

TX Bỉm Sơn 24-07-2019

14:57:49

25-07-2019

Từ 14:57 đến

16:30

2019-07-26

17:30:12

Quá hạn 1

ngày

8 NS.TNH015A.190724.39

13

NGUYỄN VĂN

HẢI+

xã Nga Hưng 24-07-2019

15:08:36

25-07-2019

Từ 15:08 đến

16:30

2019-07-26

17:30:14

Quá hạn 1

ngày

9 NS.TNH015A.190724.39

23

MAI ANH THƯƠNG xã Nga Vịnh 24-07-2019

16:42:50

26-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-26

17:30:18

Đúng hạn

10 NS.TNH015A.190725.39

35

DƯƠNG TẤT

HIẾU+

xã Nga VĂn 25-07-2019

08:21:22

26-07-2019

Từ 08:21 đến

16:30

2019-07-26

17:30:21

Đúng hạn

11 NS.TNH015A.190725.39

51

MAI HUY BÌNH nga văn 25-07-2019

13:51:50

26-07-2019

Từ 13:51 đến

16:30

2019-07-26

17:30:25

Đúng hạn

12 NS.TNH015A.190725.39

56

NGUYỄN THỊ

TUYẾT VÀ

NGUYỄN VĂN

HÙNG

xã Nga Thanh 25-07-2019

14:23:41

26-07-2019

Từ 14:23 đến

16:30

2019-07-26

17:30:27

Đúng hạn

13 NS.TNH015A.190725.39

58

LÊ THỊ HƯƠNG thị trấn 25-07-2019

14:26:53

26-07-2019

Từ 14:26 đến

2019-07-26

17:30:30

Đúng hạn
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16:30

14 NS.TNH015A.190725.39

68

PHẠM VĂN

HIỂU(2GCN)

Xã Nga Hưng 25-07-2019

15:59:44

26-07-2019

Từ 15:59 đến

16:30

2019-07-26

17:30:36

Đúng hạn

15 NS.TNH015A.190726.39

76

MAI THỊ HẢI YẾN nga trung 26-07-2019

08:34:08

29-07-2019

Từ 08:34 đến

16:30

2019-07-29

14:11:42

Đúng hạn

16 NS.TNH015A.190726.39

84

DƯƠNG ĐÌNH HẢI Xã Nga Hưng 26-07-2019

09:45:56

29-07-2019

Từ 09:45 đến

16:30

2019-07-29

14:11:45

Đúng hạn

17 NS.TNH015A.190726.39

88

HÀ MINH GIAO Xã Nga Văn 26-07-2019

10:01:47

29-07-2019

Từ 10:01 đến

16:30

2019-07-29

14:11:49

Đúng hạn

18 NS.TNH015A.190726.40

02

CAO NHƯ QUỲNH xã Nga Hải 26-07-2019

14:48:40

29-07-2019

Từ 14:48 đến

16:30

2019-07-29

10:44:09

Từ chối

đúng hạn

--- TNH018A - Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.

1 NS.TNH018A.190627.32

80

MAI VĂN HƯỚNG xã Nga Thành 27-06-2019

09:26:37

08-08-2019

Từ 09:26 đến

16:30

2019-07-23

15:20:00

Từ chối sớm

hạn 12 ngày

2 NS.TNH018A.190701.33

52

PHAN VĂN TÍN xã Nga An 01-07-2019

15:09:30

12-08-2019

Từ 15:09 đến

16:30

2019-07-30

07:23:36

Sớm hạn 9

ngày

--- TNH022A - (Trường hợp cần cấp giấy mới) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,

thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của

chung vợ và chồng

1 NS.TNH022A.190625.32

31

PHẠM VĂN SƠN

CQ HOÀNG VĂN

THẠO

xã Nga Yên 25-06-2019

16:08:48

09-07-2019

Từ 16:08 đến

16:30

2019-07-25

07:49:04

Sớm hạn 2

ngày

2 NS.TNH022A.190627.32

90

TRẦN THỊ MỸ

DUNG CQ NGUYỄN

VĂN ĐỒNG

xã Nga An 27-06-2019

15:06:23

11-07-2019

Từ 15:06 đến

16:30

2019-07-25

16:26:59

Sớm hạn 5

ngày

3 NS.TNH022A.190628.33

22

PHẠM VĂN TƯƠI

CQ NGUYỄN THỊ

THƠM; PHẠM THỊ

QUẾ (2 HỒ SƠ)

xã Nga Hưng 28-06-2019

10:30:46

12-07-2019

Từ 10:30 đến

16:30

2019-07-29

16:28:54

Sớm hạn 3

ngày

4 NS.TNH022A.190628.33

38

PHẠM THỊ HƯƠNG

CQ ĐẶNG THỊ

HƯƠNG

xã Nga Tân 28-06-2019

17:14:05

15-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-22

15:52:49

Sớm hạn 8

ngày
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5 NS.TNH022A.190701.33

48

HỒ NHƯ CƯƠNG

CN LÊ VĂN LINH

Xã Nga Tiến 01-07-2019

14:48:51

15-07-2019

Từ 14:48 đến

16:30

2019-07-29

08:14:20

Sớm hạn 5

ngày

6 NS.TNH022A.190702.33

62

MAI VĂN THẠCH

TC MAI VĂN

THỦY; MAI VĂN

THU (1)

xã Nga Phú 02-07-2019

07:29:07

15-07-2019

Từ 16:29 đến

16:30

2019-07-25

07:49:08

Sớm hạn 3

ngày

7 NS.TNH022A.190702.33

97

PHẠM ĐỨC MẠNH

CQ MAI THỊ

HƯƠNG

xã Nga Mỹ 02-07-2019

16:22:48

16-07-2019

Từ 16:22 đến

16:30

2019-07-22

16:08:59

Sớm hạn 7

ngày

8 NS.TNH022A.190702.33

98

TRẦN NGỌC

KHUYẾN (CHẾT)

TC TRẦN VĂN SỸ

xã Nga Điền 02-07-2019

16:37:49

17-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-22

16:06:57

Sớm hạn 7

ngày

9 NS.TNH022A.190703.34

04

THIỆU XUÂN

PHƯỢNG TC THIỆU

VĂN DŨNG

xã Nga Tân 03-07-2019

08:22:43

17-07-2019

Từ 08:22 đến

16:30

2019-07-29

08:14:28

Sớm hạn 1

ngày

10 NS.TNH022A.190704.34

38

VŨ ĐỨC SINH CQ

NGUYỄN THỊ HIỀN

thị trấn 04-07-2019

09:19:01

18-07-2019

Từ 09:19 đến

16:30

2019-07-22

16:07:27

Sớm hạn 5

ngày

11 NS.TNH022A.190705.34

61

NGÔ VĂN HÙNG

(CẤP GIẤY THEO

THỎA THUẬN LY

HÔN)

xã Nga Bạch 05-07-2019

08:02:59

19-07-2019

Từ 08:02 đến

16:30

2019-07-26

17:16:44

Sớm hạn 2

ngày

12 NS.TNH022A.190705.34

72

NGÔ VĂN TÀI CQ

NGÔ VĂN TÚ

xã NGa Bạch 05-07-2019

14:09:59

19-07-2019

Từ 14:09 đến

16:30

2019-07-23

14:41:51

Sớm hạn 2

ngày

13 NS.TNH022A.190705.34

74

VŨ VĂN DƯƠNG

CQ PHAN THỊ DO

xã Nga Liên 05-07-2019

15:42:10

19-07-2019

Từ 15:42 đến

16:30

2019-07-25

15:51:55

Sớm hạn 2

ngày

14 NS.TNH022A.190705.34

75

HOÀNG NGỌC

CHƯỚC CQ VŨ THỊ

TOÀN

xã Nga Bạch 05-07-2019

15:57:50

19-07-2019

Từ 15:57 đến

16:30

2019-07-22

15:55:43

Sớm hạn 6

ngày

15 NS.TNH022A.190705.34

79

NGUYỄN KIM

ĐỒNG CQ MAI THỊ

YẾN

xã Nga Yên 05-07-2019

16:44:29

22-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-22

15:54:45

Sớm hạn 7

ngày

16 NS.TNH022A.190708.34

85

NGUYỄN THÀNH

LONG CQ MAI VĂN

TƯƠNG

xã Nga Trung 08-07-2019

08:47:11

22-07-2019

Từ 08:47 đến

16:30

2019-07-25

09:23:15

Sớm hạn 2

ngày

17 NS.TNH022A.190708.34

87

NGUYỄN THANH

HẢI CQ NGUYỄN

MẠNH LỤC (2 HỒ

xã Nga Lĩnh 08-07-2019

08:57:45

22-07-2019

Từ 08:57 đến

16:30

2019-07-25

09:15:15

Sớm hạn 1

ngày
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SƠ)

18 NS.TNH022A.190708.34

88

TRỊNH HẢI ĐĂNG

CQ TRẦN VĂN

QUÁN

xã Nga Lĩnh 08-07-2019

08:59:05

22-07-2019

Từ 08:59 đến

16:30

2019-07-23

16:54:30

Sớm hạn 3

ngày

19 NS.TNH022A.190708.34

94

MAI VĂN THÁI CN

NGUYỄN HỮU LỄ

Xã Nga Phú 08-07-2019

09:35:57

22-07-2019

Từ 09:35 đến

16:30

2019-07-25

09:36:23

Đúng hạn

20 NS.TNH022A.190708.34

95

MAI VĂN NAM CN

MAI VĂN LONG

Xã Nga Thái 08-07-2019

09:38:53

22-07-2019

Từ 09:38 đến

16:30

2019-07-22

17:34:26

Sớm hạn 2

ngày

21 NS.TNH022A.190708.34

97

HOÀNG VĂN HẠ

CN NGUYỄN ANH

TUẤN

Xã Nga An 08-07-2019

09:43:47

22-07-2019

Từ 09:43 đến

16:30

2019-07-22

17:30:46

Sớm hạn 2

ngày

22 NS.TNH022A.190708.34

99

HOÀNG VĂN TIẾN

CN HOÀNG VĂN

THÀNH

Xã Nga An 08-07-2019

09:47:16

22-07-2019

Từ 09:47 đến

16:30

2019-07-22

17:32:13

Sớm hạn 2

ngày

23 NS.TNH022A.190708.35

01

TRẦN THỊ HIỀN CQ

VŨ VĂN BẮC;

NGUYỄN THỊ CÚC (

2 HỒ SƠ)

xã Nga Mỹ 08-07-2019

09:50:57

22-07-2019

Từ 09:50 đến

16:30

2019-07-26

17:08:41

Đúng hạn

24 NS.TNH022A.190708.35

17

VŨ TRỌNG HÁN

(CHẾT) TK MAI THỊ

HỢI

xã Nga Hải 08-07-2019

16:02:09

22-07-2019

Từ 16:02 đến

16:30

2019-07-24

10:40:50

Sớm hạn 3

ngày

25 NS.TNH022A.190708.35

18

TRẦN THỊ THÊM

CQ TRƯƠNG XUÂN

TUÂN

thị trấn 08-07-2019

16:13:54

22-07-2019

Từ 16:13 đến

16:30

2019-07-22

16:07:52

Sớm hạn 7

ngày

26 NS.TNH022A.190708.35

20

MAI THỊ ÁN TC

NGUYỄN VĂN

LƯƠNG

xã Nga Giáp 08-07-2019

16:35:06

23-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-22

16:03:15

Sớm hạn 6

ngày

27 NS.TNH022A.190708.35

21

NGUYỄN ĐĂNG

NGÂN TC NGUYỄN

ĐĂNG SƠN

xã Nga Giáp 08-07-2019

16:37:13

23-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-24

10:47:29

Sớm hạn 5

ngày

28 NS.TNH022A.190708.35

25

NGUYỄN VĂN

PHƯƠNG CQ

NGUYỄN VĂN

DƯƠNG

xã Nga Mỹ 08-07-2019

16:57:36

23-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-22

11:12:12

Sớm hạn 4

ngày

29 NS.TNH022A.190709.35

30

VŨ VĂN THÌN TC

VŨ XUÂN

THƯỜNG; VŨ

NGỌC XUYÊN

xã Nga Thắng 09-07-2019

08:34:26

23-07-2019

Từ 08:34 đến

16:30

2019-07-26

17:19:54

Sớm hạn 4

ngày

                                             Trang 6 / 13



30 NS.TNH022A.190709.35

36

VŨ THANH TÙNG

CQ NGUYỄN THỊ

SÂM (1)

xã Nga Thắng 09-07-2019

09:32:06

23-07-2019

Từ 09:32 đến

16:30

2019-07-26

15:21:26

Sớm hạn 5

ngày

31 NS.TNH022A.190709.35

40

DƯƠNG ANH

TUẤN CQ NGUYỄN

ĐỨC CHÍNH; PHẠM

THỊ VIỆN; PHẠM

THỊ NGUYỆT;

NGUYỄN THỊ

THÚY; MAI VĂN

THẢO

xã Nga Mỹ 09-07-2019

14:29:33

23-07-2019

Từ 14:29 đến

16:30

2019-07-23

14:40:52

Sớm hạn 6

ngày

32 NS.TNH022A.190709.35

46

MAI GIA TUẤN CQ

MAI VĂN CHUNG

xã Nga Yên 09-07-2019

16:15:37

23-07-2019

Từ 16:15 đến

16:30

2019-07-22

09:17:17

Sớm hạn 5

ngày

33 NS.TNH022A.190710.35

48

PHẠM HỮU CẦU

CQ MÃ THỊ LAN;

HOÀNG THỊ

HƯỜNG

tp Hà Nội 10-07-2019

07:35:03

24-07-2019

Từ 07:35 đến

16:30

2019-07-29

16:41:53

Sớm hạn 5

ngày

34 NS.TNH022A.190710.35

49

PHẠM THỊ HẠ TC

PHẠM VĂN

HUỲNH; PHẠM

VĂN HƯNG (1)

xã Nga Thủy 10-07-2019

07:38:46

24-07-2019

Từ 07:38 đến

16:30

2019-07-29

16:40:54

Sớm hạn 5

ngày

35 NS.TNH022A.190710.35

60

NGUYỄN THỊ SÂM

CQ MAI ĐÌNH ANH

(2 HỒ SƠ)

xã Nga Mỹ 10-07-2019

11:11:53

24-07-2019

Từ 11:11 đến

16:30

2019-07-24

10:47:35

Sớm hạn 1

ngày

36 NS.TNH022A.190710.35

62

ĐINH VĂN THỐNG

TC ĐINH VĂN

XƯỜNG; ĐINH

VĂN THẮNG

xã Nga Vịnh 10-07-2019

14:19:47

24-07-2019

Từ 14:19 đến

16:30

2019-07-22

17:25:22

Sớm hạn 4

ngày

37 NS.TNH022A.190710.35

63

MAI THỊ TƯƠNG

CQ LÊ VĂN PHONG

Tp Ninh Bình 10-07-2019

14:39:11

24-07-2019

Từ 14:39 đến

16:30

2019-07-22

17:28:35

Sớm hạn 4

ngày

38 NS.TNH022A.190710.35

66

MAI ĐÌNH CÔNG

CN MAI VĂN ĐỨC

xã Nga Yên 10-07-2019

16:13:00

24-07-2019

Từ 16:13 đến

16:30

2019-07-24

10:59:46

Sớm hạn 5

ngày

39 NS.TNH022A.190710.35

69

TRẦN VĂN MIẾN

CQ TRẦN THỊ

LOAN

xã Nga Thủy 10-07-2019

16:17:01

24-07-2019

Từ 16:17 đến

16:30

2019-07-22

11:11:50

Sớm hạn 2

ngày

40 NS.TNH022A.190711.35

76

NGUYỄN VĂN

VIÊN CQ LÊ NGỌC

VINH

thị trấn nga sơn 11-07-2019

07:55:01

25-07-2019

Từ 07:55 đến

16:30

2019-07-23

14:41:23

Sớm hạn 7

ngày
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41 NS.TNH022A.190711.35

93

MAI VĂN THI CQ

NGUYỄN VĂN

KỲ(2);TRỊNH THỊ

LOAN(2); PHẠM

VĂN THUYÊN(2) (7

HỒ SƠ)

xã nga Hưng 11-07-2019

15:37:05

25-07-2019

Từ 15:37 đến

16:30

2019-07-22

15:57:56

Sớm hạn 6

ngày

42 NS.TNH022A.190711.35

95

DƯƠNG VĂN MÔN

(CHẾT) TK DƯƠNG

QUANG TRỌNG

Thị trấn lộc thắng,

Bảo Lâm, Lâm Đồng

11-07-2019

15:58:19

25-07-2019

Từ 15:58 đến

16:30

2019-07-25

09:33:27

Sớm hạn 5

ngày

43 NS.TNH022A.190712.36

09

NGUYỄN VĂN

KHẨN (CHẾT) TK

NGUYỄN VĂN

KẾ(1)

xã Nga Thái 12-07-2019

10:02:08

26-07-2019

Từ 10:02 đến

16:30

2019-07-25

09:31:43

Sớm hạn 2

ngày

44 NS.TNH022A.190712.36

13

PHẠM VĂN CÁT

CQ MAI VĂN THỨC

xã Nga Phú 12-07-2019

11:23:51

26-07-2019

Từ 11:23 đến

16:30

2019-07-25

09:30:55

Sớm hạn 2

ngày

45 NS.TNH022A.190712.36

16

PHẠM THỊ NGẠN

CQ VŨ THỊ XUYẾN

xã Nga Vịnh 12-07-2019

14:36:54

26-07-2019

Từ 14:36 đến

16:30

2019-07-25

09:22:11

Sớm hạn 4

ngày

46 NS.TNH022A.190712.36

17

LƯU THỊ RO CQ

NGUYỄN VĂN

XUÂN

xã Nga Thái 12-07-2019

14:42:32

26-07-2019

Từ 14:42 đến

16:30

2019-07-25

09:32:19

Sớm hạn 2

ngày

47 NS.TNH022A.190712.36

18

NGUYỄN VĂN LỤC

(CHẾT) TK

NGUYỄN VĂN

NĂNG

xã Nga Lĩnh 12-07-2019

14:47:13

26-07-2019

Từ 14:47 đến

16:30

2019-07-29

17:39:27

Sớm hạn 2

ngày

48 NS.TNH022A.190712.36

21

DƯƠNG THỊ NGÁI

TC ĐÀO THỊ TRÂM;

PHẠM THỊ OANH

(1)

xã Nga Thủy 12-07-2019

14:54:13

26-07-2019

Từ 14:54 đến

16:30

2019-07-29

16:36:39

Sớm hạn 1

ngày

49 NS.TNH022A.190715.36

34

PHẠM THỊ CHÂU

CQ PHẠM VĂN

MẠNH

xã Nga Hưng 15-07-2019

08:07:33

29-07-2019

Từ 08:07 đến

16:30

2019-07-29

16:34:48

Sớm hạn 5

ngày

50 NS.TNH022A.190715.36

35

MAI VĂN LUÂN CQ

MAI VĂN HẢO

xã Nga Giáp 15-07-2019

08:46:07

29-07-2019

Từ 08:46 đến

16:30

2019-07-25

09:27:36

Sớm hạn 5

ngày

51 NS.TNH022A.190716.36

58

NGUYỄN VĂN

TUẤN CQ MÃ THỊ

MỴ

xã Nga Trung 16-07-2019

08:27:15

30-07-2019

Từ 08:27 đến

16:30

2019-07-22

11:15:04

Sớm hạn 6

ngày

52 NS.TNH022A.190716.36

63

TRỊNH XUÂN

NHẪN TC TRỊNH

xã Nga Trung 16-07-2019

08:42:25

30-07-2019

Từ 08:42 đến

2019-07-25

11:12:12

Sớm hạn 4

ngày
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VĂN CẨN 16:30

53 NS.TNH022A.190716.36

65

LÊ VĂN HỌC TC LÊ

THANH HẢI

thị trấn 16-07-2019

08:44:56

30-07-2019

Từ 08:44 đến

16:30

2019-07-29

16:57:30

Sớm hạn 2

ngày

54 NS.TNH022A.190716.36

68

MAI THẾ BÌNH CQ

TRẦN NGỌC HÀ

xã Nga Hải 16-07-2019

08:49:06

30-07-2019

Từ 08:49 đến

16:30

2019-07-25

09:33:31

Sớm hạn 6

ngày

55 NS.TNH022A.190716.36

69

TRẦN VĂN GIỚI

CQ TRẦN VĂN

DŨNG

xã Nga Hải 16-07-2019

08:55:14

30-07-2019

Từ 08:55 đến

16:30

2019-07-25

09:33:36

Sớm hạn 6

ngày

56 NS.TNH022A.190716.36

91

NGUYỄN VĂN

DIỆU CQ MAI KHẢ

TOÀN

xã Nga Giáp 16-07-2019

15:35:44

30-07-2019

Từ 15:35 đến

16:30

2019-07-25

07:49:11

Sớm hạn 7

ngày

57 NS.TNH022A.190716.36

99

TRỊNH XUÂN BAN

TC TRẦN THỊ

THƠM (1)

xã Nga Thanh 16-07-2019

17:08:26

31-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-25

09:24:05

Sớm hạn 5

ngày

58 NS.TNH022A.190716.37

00

VŨ THỊ BÍCH

PHƯỢNG CQ TRẦN

ANH TUẤN

xã Nga Thanh 16-07-2019

17:14:32

31-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-25

09:24:50

Sớm hạn 5

ngày

59 NS.TNH022A.190716.37

01

NGHIÊM VĂN CẦU

TC NGHIÊM VĂN

MẠNH; NGHIÊM

VĂN CƯỜNG

xã nga An 16-07-2019

17:16:41

31-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-25

09:21:33

Sớm hạn 5

ngày

60 NS.TNH022A.190717.37

26

MAI VĂN QUÝ CQ

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

xã Nga An 17-07-2019

15:37:34

31-07-2019

Từ 15:37 đến

16:30

2019-07-26

17:05:29

Sớm hạn 3

ngày

61 NS.TNH022A.190718.37

54

PHẠM VĂN HIÊNG

(CHẾT) TC PHẠM

VĂN VINH

thị trấn ns 18-07-2019

13:56:00

01-08-2019

Từ 13:56 đến

16:30

2019-07-24

11:02:19

Sớm hạn 6

ngày

62 NS.TNH022A.190719.37

87

NGUYỄN VĂN

TRỌNG CQ

NGHIÊM VĂN

HƯNG

xã Nga Giáp 19-07-2019

09:24:45

02-08-2019

Từ 09:24 đến

16:30

2019-07-29

16:30:12

Sớm hạn 4

ngày

63 NS.TNH022A.190722.38

15

PHẠM XUÂN

THỦY CQ NGUYỄN

VĂN TÙNG

xã Nga Lĩnh 22-07-2019

09:53:52

05-08-2019

Từ 09:53 đến

16:30

2019-07-29

16:33:02

Sớm hạn 5

ngày

64 NS.TNH022A.190722.38

19

TRẦN VĂN HOẠCH

CQ PHẠM VĂN

ĐẢM

xã Nga An 22-07-2019

10:31:28

05-08-2019

Từ 10:31 đến

16:30

2019-07-29

16:29:14

Sớm hạn 5

ngày

65 NS.TNH022A.190722.38 VŨ VĂN TÂM xã Nga Thắng 22-07-2019 06-08-2019 2019-07-29 Sớm hạn 6
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36 (CHẾT) TK VŨ THỊ

HỒNG (2 GCN)

16:37:47 Từ 07:30 đến

16:30

10:45:29 ngày

66 NS.TNH022A.190723.38

75

LÊ DOÃN TUẤN CQ

MAI XUÂN QUYẾT

xã Nga Lĩnh 23-07-2019

16:45:27

07-08-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-29

14:10:42

Từ chối sớm

hạn 7 ngày

67 NS.TNH022A.190723.38

78

PHẠM VĂN

THẮNG TC PHẠM

THỊ DUNG (1)

xã Nga Thái 23-07-2019

17:10:53

07-08-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-25

15:52:00

Từ chối sớm

hạn 9 ngày

68 NS.TNH022A.190724.38

79

NGUYỄN VĂN

NGỌ TC CHÂU;

MỸ; PHONG

xã Nga Liên 24-07-2019

07:28:52

06-08-2019

Từ 16:28 đến

16:30

2019-07-25

15:52:04

Từ chối sớm

hạn 8 ngày

69 NS.TNH022A.190724.38

90

NGUYỄN VĂN

NHƯỢNG CQ

NGUYỄN VĂN LỘC

xã nga Giáp 24-07-2019

08:39:21

07-08-2019

Từ 08:39 đến

16:30

2019-07-26

14:13:23

Từ chối sớm

hạn 8 ngày

70 NS.TNH022A.190724.39

18

NGUYỄN VĂN BẢO

TC NGUYỄN VĂN

MẦU

xã Nga Nhân 24-07-2019

15:57:08

07-08-2019

Từ 15:57 đến

16:30

2019-07-26

17:05:41

Từ chối sớm

hạn 8 ngày

--- TNH025A - Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

1 NS.TNH025A.190710.35

57

UBND XÃ NGA

VĂN 17 LÔ

xã Nga Văn 10-07-2019

10:59:53

07-08-2019

Từ 10:59 đến

16:30

2019-07-26

17:31:23

Sớm hạn 10

ngày

--- TNH026A - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

1 NS.TNH026A.190618.30

80

TRẦN THANH

KHẢI

xã Nga Mỹ 18-06-2019

10:52:17

30-07-2019

Từ 10:52 đến

16:30

2019-07-25

11:12:51

Sớm hạn 5

ngày

2 NS.TNH026A.190619.30

98

UBND XÃ NGA

BẠCH (01 LÔ TỒN

ĐỌNG: NGUYỄN

THỊ MAI)

xã Nga Bạch 19-06-2019

08:15:32

31-07-2019

Từ 08:15 đến

16:30

2019-07-25

10:09:20

Từ chối sớm

hạn 5 ngày

3 NS.TNH026A.190620.31

34

NGUYỄN VĂN

XUÂN

xã Nga Thủy 20-06-2019

07:56:42

01-08-2019

Từ 07:56 đến

16:30

2019-07-30

07:35:05

Sớm hạn 3

ngày

4 NS.TNH026A.190621.31

72

UBND XÃ NGA

BẠCH ( 01 LÔ TỒN

ĐỌNG: MAI THỊ

TỐT)

xã Nga Bạch 21-06-2019

10:15:47

02-08-2019

Từ 10:15 đến

16:30

2019-07-25

16:26:30

Sớm hạn 8

ngày

5 NS.TNH026A.190703.34

11

NGUYỄN THỊ

TUYẾT

xã Nga Liên 03-07-2019

09:48:33

14-08-2019

Từ 09:48 đến

16:30

2019-07-25

16:26:01

Sớm hạn 19

ngày
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6 NS.TNH026A.190704.34

52

MAI THỊ HUYỀN

(03 HỒ SƠ: ĐẶNG

THỊ HẰNG; ĐẶNG

THẾ HÙNG; LÊ

VĂN THỦY)

xã Nga Bạch 04-07-2019

14:39:59

15-08-2019

Từ 14:39 đến

16:30

2019-07-23

16:57:45

Sớm hạn 17

ngày

7 NS.TNH026A.190712.36

24

LÊ VĂN DỰ xã Nga Vịnh 12-07-2019

15:08:31

23-08-2019

Từ 15:08 đến

16:30

2019-07-29

16:27:10

Từ chối sớm

hạn 19 ngày

8 NS.TNH026A.190719.37

83

NGUYỄN VĂN

VẬN

xã Nga Vịnh 19-07-2019

08:58:36

30-08-2019

Từ 08:58 đến

16:30

2019-07-29

16:27:13

Từ chối sớm

hạn 24 ngày

9 NS.TNH026A.190722.38

11

HOÀNG THỊ HẸN xã Nga Vịnh 22-07-2019

08:46:19

03-09-2019

Từ 08:46 đến

16:30

2019-07-29

16:27:17

Từ chối sớm

hạn 25 ngày

10 NS.TNH026A.190722.38

14

UBND XÃ NGA

VỊNH 03 HỘ (

THƯỢC; TÚ; HIỆP)

xã Nga Vịnh 22-07-2019

09:25:47

03-09-2019

Từ 09:25 đến

16:30

2019-07-29

16:27:20

Từ chối sớm

hạn 25 ngày

--- TNH031A - đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

1 NS.TNH031A.190718.37

42

VŨ THỊ HOA xã Nga điền 18-07-2019

09:13:30

06-08-2019

Từ 09:13 đến

16:30

2019-07-22

17:45:13

Sớm hạn 11

ngày

2 NS.TNH031A.190719.38

04

LƯU VĂN THÀNH xã Nga Liên 19-07-2019

16:48:23

08-08-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-29

16:26:32

Từ chối sớm

hạn 8 ngày

--- TNH033A - cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1 NS.TNH033A.190708.35

07

DƯƠNG TẤT NGỌC

(2GCN)

xã Nga phú 08-07-2019

11:02:24

22-07-2019

Từ 11:02 đến

16:30

2019-07-29

16:26:26

Đúng hạn

2 NS.TNH033A.190709.35

29

HỎA VĂN QUYẾT xã Nga Nhân 09-07-2019

08:27:50

23-07-2019

Từ 08:27 đến

16:30

2019-07-25

09:35:53

Sớm hạn 7

ngày

3 NS.TNH033A.190711.35

77

NGUYỄN THÁI

SƠN

xã Nga Mỹ 11-07-2019

08:03:33

25-07-2019

Từ 08:03 đến

16:30

2019-07-22

17:37:25

Sớm hạn 6

ngày

4 NS.TNH033A.190711.35

96

MAI HỒNG

NGUYÊN

xã Nga Lĩnh 11-07-2019

16:17:41

25-07-2019

Từ 16:17 đến

16:30

2019-07-22

09:17:24

Từ chối sớm

hạn 3 ngày

5 NS.TNH033A.190712.36

28

ĐỖ XUÂN TRÚC xã Nga Thái 12-07-2019

15:54:14

26-07-2019

Từ 15:54 đến

16:30

2019-07-26

17:18:59

Sớm hạn 4

ngày

                                            Trang 11 / 13



6 NS.TNH033A.190716.36

86

PHẠM BÁ TOÁN xã Nga Thái 16-07-2019

10:10:30

30-07-2019

Từ 10:10 đến

16:30

2019-07-29

16:25:45

Sớm hạn 2

ngày

7 NS.TNH033A.190716.37

03

HÀ TIẾN DŨNG xã Nga Thái 16-07-2019

17:21:55

31-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-29

16:26:11

Sớm hạn 2

ngày

8 NS.TNH033A.190717.37

04

NGUYỄN THỊ

DƯỠNG

xã Nga Tân 17-07-2019

07:31:34

31-07-2019

Từ 07:31 đến

16:30

2019-07-25

09:32:54

Sớm hạn 5

ngày

9 NS.TNH033A.190717.37

11

MAI ĐỨC MẠNH xã Nga Thanh 17-07-2019

08:45:57

31-07-2019

Từ 08:45 đến

16:30

2019-07-25

09:28:13

Sớm hạn 5

ngày

10 NS.TNH033A.190718.37

34

NGUYỄN DUY

NHIỄU

xã Nga Lĩnh 18-07-2019

08:02:56

01-08-2019

Từ 08:02 đến

16:30

2019-07-24

10:47:01

Sớm hạn 6

ngày

11 NS.TNH033A.190718.37

40

DƯƠNG TRỌNG

THỨC

xã Ba Đình 18-07-2019

09:05:46

01-08-2019

Từ 09:05 đến

16:30

2019-07-30

08:51:03

Sớm hạn 3

ngày

12 NS.TNH033A.190722.38

09

MAI ĐÌNH

PHƯƠNG

xã Nga Yên 22-07-2019

08:23:09

05-08-2019

Từ 08:23 đến

16:30

2019-07-30

09:44:55

Sớm hạn 6

ngày

13 NS.TNH033A.190722.38

39

BÙI TRỌNG LĨNH xã Nga Tân 22-07-2019

16:43:54

06-08-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-30

07:24:33

Sớm hạn 5

ngày

--- TNH042A - đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

1 NS.TNH042A.190716.36

71

MAI ANH THƯƠNG xã Nga Vịnh 16-07-2019

08:58:01

09-08-2019

Từ 08:58 đến

16:30

2019-07-24

10:47:12

Sớm hạn 14

ngày

--- TNH044A - Tách thửa hoặc hợp thửa đất.

1 NS.TNH044A.190718.37

41

MAI THỊ THU HIỀN

(4 GCN)

xã Nga Mỹ 18-07-2019

09:07:49

08-08-2019

Từ 09:07 đến

16:30

2019-07-26

17:31:56

Sớm hạn 11

ngày

Tư Pháp

--- TPH020A - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1 NS.TPH020A.190628.33

06

MAI LENA ( VŨ

THỊ QUÝ )

nga hưng 28-06-2019

07:14:14

04-07-2019

Từ 16:14 đến

16:30

2019-07-26

14:04:28

Quá hạn 5

ngày
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  Nơi nhận:

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- Lưu VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                            Trang 13 / 13

http://www.tcpdf.org

